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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, huyện Vĩnh Thuận
Tôi ghi tên dưới đây:

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	1
	Tô Văn Hùng
	15/04/
1968
	Trường TH Vĩnh Bình Bắc 1
	Giáo viên
	Đại học
 sư phạm
	100 %


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: 

Giải pháp ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học ở trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Năm học 2022-2023.


- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tô Văn Hùng
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục (Dạy các môn học Tiểu học)
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Từ ngày 12/09/2022,  năm học 2022 - 2023 đến nay.
- Mô tả bản chất của sáng kiến
1. Tình trạng giải pháp đã biết:
Với thực tế hiện nay tại nhà trường, việc vận dụng sơ đồ tư duy đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Giúp giáo viên và học sinh có phương pháp dạy - học tối ưu hơn, hứng khởi hơn, hiệu quả hơn; Tạo môi trường giáo dục gần gũi, thân thiện, tích cực; Xây dựng cho giáo viên thói quen tự nâng cao năng lực giảng dạy, giúp học sinh xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để lĩnh hội, tiếp thu kiến thức. Đích cuối cùng muốn đạt tới của giải pháp này là giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh tìm tòi phát triển, khắc sâu kiến thức, nhớ lâu trong quá trình truyền đạt của giáo viên.

Ưu điểm:

Cơ sở vật chất của Nhà trường đầy đủ các phòng chức năng, phòng học bộ môn, phòng tin học, bảng phụ và một số phương tiện dạy học hiện đại khác.

Công tác áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học của nhà trường ngày càng được chú trọng và nâng cao.
Hạn chế:

Thực trạng về phía giáo viên: 
Thời gian qua, bản thân và phần đông đồng nghiệp giáo viên chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tìm tòi tài liệu tham khảo để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi phương pháp nhất là sử dụng công nghệ để lập luận và hướng dẫn học sinh cũng cố kiến thức qua sơ đồ.
Còn có nhiều lúc giáo viên chưa thoát ly được phương pháp dạy học truyền thống, vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lý thuyết, chưa coi trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng. Từ đó  hướng dẫn học sinh cách học, cách tổng hợp khắc sâu, ghi nhớ kiến thức để liên hệ, vận dụng vào thực tế hiệu quả chưa cao.

Thực trạng về phía học sinh:

Học sinh chưa chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội, tiếp thu kiến thức. Chưa say mê, hứng thú trong việc tìm tòi phương pháp học tập mới. Đặc biệt là phần đông phận học sinh chưa biết tổng hợp ghi nhớ kiến thức.
2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

- Mục đích của giải pháp:
Sơ đồ tư duy giúp học sinh học được phương pháp học tập khoa học; Học sinh học tập tích cực hơn, hào hứng hơn; Giúp học sinh ghi chép có hiệu quả. 

Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ dạy sẽ khiến học sinh không phải tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà trái lại các em phải động não, sáng tạo và ghi nhớ một cách logic những kiến thức đã học. Việc sử dụng sơ đồ tư duy cũng sẽ giúp cho học sinh có thể trình bày nội dung của bài học một cách khoa học, nắm vững và nhớ lâu dài các mạch kiến thức đã học.
- Nội dung giải pháp: 

Bản thân đã thực hiện thông qua những giải pháp cơ bản như sau
Giải pháp 1: Giáo viên luôn chủ động tìm hiểu, thực hành thực hiện soạn sơ đồ tư duy phù hợp với từng nội dung bài học, tiết học:

Trong thời đại ngày nay, nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu như: sách, tạp chí, báo, các kỷ yếu,…rất phong phú. Thêm vào đó là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, chúng ta đang tiếp xúc với nguồn kiến thức mênh mông của thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta thường xuyên phải ghi nhớ, tổng hợp hay phân tích một vấn đề bằng nhiều  phương  pháp  như kẻ bảng, gạch  đầu dòng các ý chính, vẽ sơ đồ tổng hợp,…nhưng nó chưa bao giờ được hệ thống và được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Vì vậy, trong công tác giáo dục, ngoài vấn đề truyền đạt kiến thức cho học sinh, chúng ta cần hướng học sinh đến một phương pháp học tập tích cực và tự chủ để lĩnh hội tri thức, và giáo viên cũng cần có phương pháp nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn những ứng dụng để hỗ trợ. Khi đã thao tác và hoàn thiện sơ đồ tư duy một nội dung, lồng ghép vào các file trình chiếu để dạy học sinh thông qua ứng dụng Powerpoint hoặc video. Có thể dạy trực tiếp hoặc trực tuyến cho học sinh.

Bảng tổng quan thông tin một số ứng dụng làm sơ đồ tư duy mà tôi đã thực nghiệm:

	Tên phần mềm
	Cho phép tùy chỉnh màu sắc, hình dạng, và kích thước của các nút (nodes) và liên kết (links)
	Hỗ trợ chèn hình ảnh, biểu đồ, video và các tập tin đính kèm khác vào sơ đồ
	Cho phép chia sẻ, cộng tác với người dùng khác trực tuyến
	Cho phép thêm ghi chú, bình luận, và danh sách công việc

	MindMeister
	√
	√
	√
	√

	Coggle
	√
	√
	√
	√

	Smartdraw
	√
	 
	√
	√

	Edraw Mind Map
	√
	√
	√
	√

	Ayoa (iMindMap)
	√
	√
	√
	√

	TheBrain
	√
	√
	 
	 

	Draw.io
	√
	√
	 
	 

	Xmind
	√
	√
	 
	 

	Novamind
	√
	√
	 
	 

	MindArchitect
	√
	√ 
	 
	√

	Freeplane
	√
	√
	√
	 

	PowerPoint
	√
	√
	 
	√

	ConceptDraw Mindmap
	√
	√
	 
	 


Ngoài những ứng dụng nêu trên thì hiện nay ứng dụng Smart Elearning cũng hỗ trợ rất tốt để giáo viên thực hiện tác nghiệp tạo ra sơ dồ tư duy.

Các ứng dụng tôi đã thực hiện có những ưu điểm nổi bật như sau:

· Sử dụng miễn phí trên đa dạng nền tảng như điện thoại, máy tính và web.

· Giao diện thân thiện, dễ thao tác và chỉnh sửa. Tốc độ xử lý mượt, nhanh chóng.

· Cung cấp thư viện sơ đồ mẫu phong phú, nhiều chủ đề. Hỗ trợ bộ công cụ chỉnh sửa chi tiết, đa dạng.

· Tích hợp với các ứng dụng của Microsoft Office.

· Hỗ trợ xuất dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau.

Một số dạng sơ đồ tư duy cơ bản tự thiết kế trên office PowerPoint mà hầu hết mỗi giáo viên chúng ta đều thực hiện được (không cần qua ứng dụng – phần mềm khác hỗ trợ):
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Giải pháp 2: Hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu học tập; thực hành và củng cố kiến thức.
Hành động 1. Giúp học sinh nhận biết những yêu cầu chính yếu khi tiếp cận với sơ đồ tư duy theo từng tiết học – môn học: 

Giáo viên nêu bật những ý chính cốt lỗi của từng nội dung trong bài học. Hướng cho học sinh tổng hợp bằng các dạng sơ đồ, theo một khuôn khổ nội dung tiếp cận nhất định như:
- Ý chính sẽ ở trung tâm và được xác định rõ ràng; Quan hệ tương hỗ giữa mỗi ý được chỉ ra tường tận. Ý càng quan trọng thì sẽ nằm vị trí càng gần với ý chính; Liên hệ giữa các khái niệm then chốt sẽ được tiếp nhận lập tức bằng thị giác; Ôn tập và ghi nhớ sẽ hiệu quả và nhanh hơn; Thêm thông tin (ý) dễ dàng hơn bằng cách vẽ chèn thêm vào sơ đồ.
- Mỗi sơ đồ sẽ được phân biệt với nhau tạo sự dễ dàng cho việc gợi nhớ.
- Các ý mới có thể được đặt vào đúng vị trí trên hình một cách dễ dàng, bất chấp thứ tự của sự trình bày, tạo điều kiện cho việc thay đổi một cách nhanh chóng và linh hoạt cho việc ghi nhớ.

Hành động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ sơ đồ tư duy:
 Để vẽ sơ đồ tư duy tôi yêu cầu học sinh cần có: giấy, bút màu, càng nhiều màu càng tốt. Hướng dẫn học sinh phải thực hiện 4 bước sau:

Vẽ chủ đề ở trung tâm; Vẽ thêm các tiêu đề phụ; Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ trợ.

Ở bước này hãy để trí tưởng tượng của học sinh bay bổng. Các em có thể thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật, cũng như giúp lưu chúng vào trí nhớ của học sinh tốt hơn.

Giáo viên cần có cách hướng dẫn phù hợp, linh hoạt với đặc trưng môn mình phụ trách. 

- Tổng hợp kiến thức bài sau mỗi tiết dạy; Tổng hợp kiến thức trong giờ ôn tập; Liên kết, tổng hợp kiến thức một chủ đề; Liên kết, tổng hợp kiến thức một học kỳ.

Bản đồ tư duy cũng có thể giúp giáo viên sử dụng để kiểm tra bài cũ, giúp cho hoạt động kiểm tra được phong phú, sinh động hơn.


Với phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, bản thân cũng có thể hướng dẫn học sinh sử dụng nó trong quá trình tự tìm hiểu trước bài ở nhà. Tức là khâu tìm hiểu, chuẩn bị bài mới. Vận dụng ở hoạt động này có tác dụng tích cực giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu để chủ động tiếp thu kiến thức.

Cách ghi chép khi lập sơ đồ tư duy:
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Tóm lại, để hướng dẫn học sinh thể hiện 1 sơ đồ tư duy để cũng cố kiến thức bài học một cách chính xác và đẹp thì giáo viên cần lưu ý cho học sinh cần nắm được những bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định từ khóa, chủ đề, đề tài
Để hình dung ra được vấn đề và tái hiện lại những gì đã xảy ra, hướng cho học sinh cần xác định được từ chủ đề, đề tài của sơ đồ tư duy vì đây là khâu rất quan trọng. 

Bước 2: Vẽ chủ đề ở trung tâm
Học sinh nên sử dụng một tờ giấy trắng, đặt ngang tờ giấy và vẽ chủ đề ở chính giữa. để sẽ sáng tạo hơn khi vẽ trên nền giấy trắng, không bị những đường kẻ hay ô vuông làm cản trở suy nghĩ và có được không gian rộng lớn để triển khai các ý. Vẽ chủ đề ở chính giữa tờ giấy, sau đó phát triển các ý khác xung quanh nó. Đồng thời, có thể trang trí màu sắc tùy vào sở thích của học sinh để kích thích não bộ ghi nhớ tốt hơn. 

Bước 3: Vẽ các tiêu đề phụ
- Bước tiếp theo để có một sơ đồ tư duy sáng tạo là học sinh tạo thêm các nhánh cây trên sơ đồ chính. Các nhánh chính được tỏa ra từ hình ảnh trung tâm là các chủ đề chính. Học sinh có thể tự khám phá từng chủ đề chuyên sâu hơn bằng cách thêm các nhánh con nhỏ hơn. 

- Để tạo sự ấn tượng cho sơ đồ tư duy, học sinh có thể tiếp tục thêm các nhánh mới và không bị giới hạn chỉ trong một số tùy chọn. Hãy nhớ rằng, để bản đồ tư duy của học sinh được mở rộng một cách tự nhiên, cần thêm nhiều ý tưởng hơn và bộ não của học sinh sẽ được tự do khám phá những ý tưởng mới từ các khái niệm khác nhau. 

Bước 4: Vẽ các nhánh cấp 2, cấp 3
Đối với bước này, để tạo ra sự liên kết bạn vẽ nối tiếp nhánh cấp 2 vào nhánh cấp 1, nhánh cấp 3 vào nhánh cấp 2, v.v. Vẽ nhiều nhánh cong hơn đường thẳng, như thế sẽ làm cho nội dung vừa dễ nhớ và khắc sâu vào trí nhớ của học sinh một cách lâu dài hơn.

- Chỉ nên tận dụng từ khóa và hình ảnh, ở mỗi nhánh chỉ sử dụng 1 từ khóa. Điều này giúp cho nhiều từ khóa mới và những ý khác được nối thêm vào các từ khóa sẵn có một cách dễ dàng.

- Dùng những biểu tượng hoặc viết tắt để tiết kiệm thời gian và không gian.

- Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm và có cùng 1 màu.

Bước 5: Vẽ các hình minh họa
Để tạo được sự ấn tượng và khả năng ghi nhớ lâu hơn, nên hướng dẫn học sinh vẽ theo sự tưởng tượng của từng em (hoặc nhóm).
Và một điều cũng vô cùng quan trọng là, khi xây dựng sơ đồ tư duy giáo viên cần hướng dẫn học sinh nên sử dụng từ khóa để  biểu thị một cách ngắn gọn nhất cho mỗi nhánh. Ngoài ra đối với những từ khóa có thể "hình họa" thành các biểu tượng, từ đó học sinh hoàn toàn có thể biến chúng thành những hình vẽ hoặc biểu tượng đơn giản để dễ nhớ và khoa học hơn cho sơ đồ tư duy đẹp và chính xác nhất của học sinh. .

Hành động 3.  Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy - học các dạng bài: 

- Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Toán lớp 5:
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- Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Tiếng việt 5 (Tập làm văn tả con vật): 
[image: image7.png]TA CON VAT

TA CON





- Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ dạy Khoa học 5 (Phòng bệnh sốt rét)
[image: image8.jpg]

Và nói chung là đáp ứng cho toàn bộ các môn học, các cấp học. 
3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
Trong thời gian bản thân đã đầu tư thực hiện, được sự hỗ trợ góp ý của Ban giám hiệu và sự hợp tác áp dụng, rút kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường. 
Giải pháp này đã áp dụng rất tốt tại các lớp của trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 trong thời gian thực nghiệm. Đồng thời thực hiện đạt kết quả rất khả quan của một số đơn vị trường bạn. Và tin tưởng rằng sẽ áp dụng mang tính khả thi cao, rộng rãi cho tất cả các trường học trong cả huyện – tỉnh và cả nước.
4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp:
Bằng việc đổi mới phương pháp và vận dụng nhiều hình thức dạy học kết hợp với giải pháp đã nêu ở trên chất lượng học sinh của lớp đã đạt được kết quả rất tốt, học sinh hứng thú hơn khi học và luôn luôn khắc sâu kiến thức khi hỏi lại nội dung bài cũ các em trả lời rất đầy đủ, đúng.

Kết quả thực nghiệm trong quá trình thực nghiệp giải pháp mà bản thân đã áp dụng giảng dạy truyền thụ kiến thức cho học sinh.
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Ngoài ra có kết quả thực hiện giải pháp áp dụng cho các đồng nghiệp trong nhà trường và một số đơn vị bạn đạt kết quả rất tốt (có xác nhận kèm theo).
- Đánh giá lợi ích thu được
Đây là kết quả thuyết phục, đáng mừng của việc vận dụng sơ đồ tư duy để đổi mới phương pháp dạy học giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Qua quá trình liên tục đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động giảng dạy, tôi nhận thấy hiệu quả rõ rệt của nó. Tất cả học sinh hứng thú hơn trong học tập, các em nhớ bài tốt hơn, có kỹ năng liên kết và tổng hợp kiến thức, nhờ đó chất lượng học tập được nâng cao.

Trên đây là kinh nghiệm và kết quả trong quá trình thực hiện giải pháp sử dụng sơ đồ tư duy hỗ trợ trong dạy học. Tôi mong rằng được nhận những đóng góp chân thành của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo có liên quan, để giải pháp này được hoàn thiện hơn và được áp dụng rộng rãi hơn cho ngành trong thời gian tới.

5. Tài liệu kèm theo gồm:

- Các bản vẽ của giáo viên thực hành trên máy để giảng dạy; Các bản vẽ thực hành của học sinh (13 bản)

- Giấy xác nhận đánh giá kết quả thực hiện giải pháp của các đơn vị trường phọc đã thực nghiệm (3 bản)
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

+ Về phương pháp:

Nghiên cứu kĩ phương pháp sơ đồ tư duy trong dạy học để nắm được các căn cứ, nguyên tắc xây dựng các dạng sơ đồ cơ bản  để vận dụng phù hợp với đặc thù môn học và tự rèn luyện cho mình một năng lực xây dựng sơ đồ hóa nội dung dạy học bằng sơ đồ tư duy.

Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình của từng môn học, mục tiêu của từng bài dạy và nội dung kiến thức trong sách giáo khoa để xây dựng được một sơ đồ nội dung dạy.

Nếu giáo viên cùng học sinh xây dựng sơ đồ tư duy trên bảng lớp thì giáo viên cần dự kiến trước cách trình bày sơ đồ trên bảng lớp sao cho khoa học, đảm bảo tính thẩm mỹ, tránh để lúng túng thiếu hụt các nhánh hay chồng chéo các nhánh làm mất tính tầng bậc lô-gic của sơ đồ. Khi vẽ trên bảng thì giáo viên cần sử dụng phấn màu và vẽ một cách đơn giản như: các đường mũi tên, hình vuông, hình tròn …để ghi các từ khóa, không nên vẽ tỉ mỉ, màu sắc lòe loẹt làm mất thời gian.

Chuẩn bị nội dung và hệ thống câu hỏi khơi gợi để học sinh động não phát triển, bổ sung ý kiến. Trong quá trình học sinh thực hành, các ý kiến của học sinh phải được tôn trọng và ghi nhận, sau đó giáo viên gợi ý sắp xếp, điều chỉnh hoàn thiện sơ đồ. Như vậy giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, học sinh là chủ thể của hoạt động, tìm kiếm và phát hiện kiến thức mới trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm đã có của học sinh.

+ Về đồ dùng dạy học: Giáo viên cần có trang bị và biết sử dụng máy tính (cơ bản) hoặc trình bày rõ ràng trên bảng – trên giấy A3; A0 (nếu không có máy hoặc không có hệ thống điện lưới). Học sinh được trang bị và hỗ trợ giấy (A3) và bút vẽ.

- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu:

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	Huỳnh Hoàng Thi
	19/11/1978
	Trường TH Vĩnh Bình Bắc 1
	Giáo viên
	Đại học sư phạm
	Áp dụng, thực nghiệm giải pháp

	2
	Đào Văn Niên
	11/09/1966
	Trường TH Thị Trấn 2
	Giáo viên
	Đại học sư phạm
	Áp dụng, thực nghiệm giải pháp

	3
	Nguyễn Văn Thuận
	02/07/1980
	Trường TH Minh Thuận 5- UMT
	Giáo viên
	Đại học sư phạm
	Áp dụng, thực nghiệm giải pháp


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Thông tin liện hệ:

- SĐT: 0836104858
- Email: tohung09@gmail.com
- Cơ quan: Trường TH Vĩnh Bình Bắc 1
- Địa chỉ cơ quan: ấp Hiệp Hòa, 
Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
	Vĩnh Bình Bắc, ngày 25 tháng 02 năm 2024
        Người nộp đơn
      
      Tô Văn Hùng


A- MÔ HÌNH SOẠN CỦA GIÁO VIÊN (giáo dục học sinh các lĩnh vực)
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4. MÔN ÂM NHẠC:
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5. MÔN TIẾNG VIỆT:
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B. BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

1- Tìm hiểu đất nước Việt Nam.
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2- Địa lý lớp 4.
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3- Toán lớp 5.
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4- Giáo dục kỹ năng sống (gia đình và ước mơ của em).
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5. Môn âm nhạc.
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6- Môn Tiếng Việt.
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